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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 

 

Năm học 2015 – 2016 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Câu 1: (2,5  điểm) 

Qua lược đồ phân bố khí áp và hướng gió thổi vào mùa hạ ở châu Á dưới đây, em hãy:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cho biết  hướng gió mùa hạ ở ba khu vực  Đông Á,  Đông Nam Á  và Nam Á. 

b.  Nhận xét về hướng gió trong mùa hạ.  

Câu 2: (2 điểm)   Dựa vào kiến thức đã học:  

a. Em hãy tóm tắt  đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á. 

b. Hiện nay, một số quốc gia của khu vực Tây Nam Á có tình hình chính trị mất ổn định, chiến 

tranh kéo dài. Em hãy cho biết đó là những quốc gia nào? 

 

Câu 3: (2,5 điểm) Qua bảng: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ, em hãy: 

 

Các ngành kinh tế 
Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) 

1995 1999 2001 

Nông – lâm – thủy sản 28,4 27,7 25,0 

Công nghiệp – xây dựng 27,1 26,3 27,0 

Dịch vụ 44,5 46,0 48,0 

 

a. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ  từ năm 1995 – 2001. 

 

b. Cho biết sự chuyển dịch đó phản ánh điều gì? 
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Câu 4: (3 điểm)  Lập bảng theo mẫu so sánh  đặc điểm  địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan 

của nửa phía tây và nửa phía đông phần đất liền của khu vực Đông Á. 

 

 Nửa phía tây phần đất liền Nửa phía đông phần đất liền 

Địa hình    

Khí hậu    

Sông ngòi   

Cảnh quan   

 

-HẾT- 

(Học sinh không sử dụng Atlat địa lí) 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

 KIỂM TRA HỌC KỲ I  - MÔN: ĐỊA LÝ 8 

 

Nội dung Điểm 

Câu 1: (2,5 điểm)  

Qua lược đồ phân bố khí áp và hướng gió thổi vào mùa đông ở châu Á dưới đây, em 

hãy:  

 

a. Cho biết  hướng gió 

mùa hạ  ở ba khu vực  

Đông Á,  Đông Nam Á  

và Nam Á. 

- Đông Á: hướng Đông Nam. 

- Đông Nam Á: hướng Tây Nam. 

- Nam Á: hướng Tây Nam. 

1,5 

b. Em có nhận xét gì 

về hướng gió trong 

mùa hạ?  

Học sinh nêu được hai trong các ý: 

- Đều xuất phát từ áp cao xung quanh vào áp thấp I-ran 

- Thổi từ biển vào lục địa    

- Hướng gió ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á giống 

nhau 

1,0 

Câu 2: (2 điểm)    

a. Em hãy tóm tắt  đặc 

điểm  tự  nhiên  của 

khu vực Tây Nam Á. 

- Diện tích trên 7 triệu km2 

- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên. 

- Khí hậu khô hạn. 

- Cảnh quan chủ yếu là bán hoang mạc và hoang mạc 

1,0 

- Khoáng sản: tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế 

giới. 
0,5 

b. Hiện nay,  một số 

quốc gia của khu vực 

Tây Nam Á có tình 

hình chính trị mất ổn 

định, chiến tranh kéo 

dài. Em hãy cho biết 

đó là những quốc gia 

nào? 

Học sinh kể được ít nhất 2 quốc gia,  ví dụ: Xiri, I-Rắc, . . . 0,5 

Câu 3: (2,5 điểm) Qua bảng: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ.  

a .Nhận xét sự chuyển 

dịch cơ cấu các ngành 

của Ấn Độ 

-Từ năm 1995 đến 2001 tỉ trọng các ngành có sự thay đổi: 0,5 

Nông – lâm – thủy sản: giảm ...   

Công nghiệp – xây dựng:  tương đối ổn định ...  

Dịch vụ: tăng  ...  

1,5 

b .Sự chuyển dịch đó 

phản ánh điều gì? 

 

Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế theo 

hướng hiện đại 
0,5 

Câu 4: (3 điểm) Lập bảng theo mẫu so sánh  đặc điểm  địa hình, khí hậu, sông ngòi và 

cảnh quan của nửa phía tây và nửa phía đông phần đất liền của khu vực Đông Á. 
 

 Nửa phía tây phần đất liền Nửa phía đông phần đất liền  

Địa hình  Có nhiều núi, sơn nguyên cao và 

các bồn địa rộng.  

Là vùng đồi núi thấp xen với các 

đồng bằng rộng.  

1,0 

Khí hậu  Quanh năm khô hạn  Có các kiểu khí hậu gió mùa  0,5 

Sông ngòi Nơi bắt nguồn các sông lớn.  

 

Có 3 sông lớn Hoàng Hà , Trường 

Giang, A-mua   

0,5 

Cảnh Thảo nguyên khô, bán hoang mạc Rừng bao phủ nhưng ngày nay bị 1,0 
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quan và hoang mạc khai phá nhiều 

 


